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Bản án số: 134/2025/DS-PT 

Ngày 29/7/2025 

V/v “Tranh chấp đòi  

quyền sử dụng đất”. 

 

NHÂN DANH  ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T         ỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Xô. 

Các Thẩm phán:  1. Ông Phạm Thái Bình 

                                    2. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Tr      ng  T      To   n n  n   n t n  

L m Đồng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng:  Bà Nguyễn Thị Thùy 

D ơng  K ểm sát viên tham gia phiên toà. 

Trong ng y 29 t  ng 7 năm 2025  tại trụ sở Tòa án nhân dân t nh Lâm 

Đồng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 194/2024/TLPT-DS ngày 24 

t  ng 10 năm 2024  về việ : “Tr n    ấp đò  quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 34/2024/DS-ST ngày 16/7/2024 của Toà án 

nhân dân huyện Tánh Linh (nay là Tòa án nhân dân khu vực 16 t n  L m Đồng) 

bị kháng cáo.  

Theo quyết địn  đ   vụ án ra xét xử phúc thẩm số 251/2025/QĐ-PT ngày 

09/7/2025 của Tòa án nhân dân t n  L m Đồng, giữ      đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Đ  s n  năm 1958.   

Bà Nguyễn T ị T  s n  năm 1964.  

Ông Nguyễn Văn T1  s n  năm 1975. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn T1: Ông Nguyễn Văn Đ, 

s n  năm 1958. Nơ     tr : Thôn H  xã     uyện T  t n  Bìn  T uận. Đị      

mớ : xã T  t n  L m Đồng ( ó mặt).  

3. Bị đơn: Ông Nguyễn Xu n T2, sin  năm 1969 v  b  P  n T ị T3, sinh 

năm 1965 ( ó mặt).   
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Cùng nơ     tr : T ôn H  xã     uyện T  t n  Bìn  T uận. 

Đị      mớ : xã T  t n  L m Đồng. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

- Bà Trần T ị B  s n  năm 1956; 

- Chị Nguyễn Thị Yến N, sinh năm 2003; 

- Anh Nguyễn Xuân T4  s n  năm 2009; 

Cùng địa ch : Thôn H, xã G, huyện T, t nh Bình Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh T4: Bà Phan Thị T3  s n  năm 1965; 

địa ch : Thôn H, xã G, huyện T, t nh Bình Thuận (Văn bản ủy quyền ngày 

20/02/2025). 

Người đại diện theo ủy quyền của chị N: Bà Phan Thị T3  s n  năm 1965; 

địa ch : Thôn H, xã G, huyện T, t nh Bình Thuận (Văn bản ủy quyền ngày 

21/02/2025). 

- Ông Nguyễn Xuân D  s n  năm 1988; 

Địa ch : p  ờng A, thành phố B, t n  Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông D: Bà Phan Thị T3  s n  năm 1965; 

địa ch : Thôn H, xã G, huyện T, t nh Bình Thuận (Văn bản ủy quyền ngày 

20/02/2025). 

- Ông Nguyễn Xuân T5  s n  năm 1990; 

Địa ch : Thôn F, xã G, huyện T, t nh Bình Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông T5: Bà Phan Thị T3  s n  năm 1965; 

địa ch : Thôn H, xã G, huyện T, t nh Bình Thuận (Văn bản ủy quyền ngày 

14/02/2025). 

5. Người làm chứng: 

- Ông Đặng Quố  T6  s n  năm 1953; 

- Bà Đặng T ị N1  s n  năm 1962; 

Cùng nơ     tr : T ôn H  xã     uyện T  t n  Bìn  T uận. 

Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn Đ kháng cáo ngày 25/7/2024. 

N I DUNG VỤ ÁN 

Theo bản  n sơ t ẩm thì nội dung vụ  n đ ợc tóm tắt n   s u: 



3 

 

- Trong đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn Thị T và ông 

Nguyễn Văn T1 trình bày như sau:  

T eo đơn   ởi kiện b n đầu v  đơn khởi kiện bổ sung      đồng nguyên 

đơn yêu  ầu Tòa án buộc vợ chồng ông Nguyễn Xuân T2, bà Phan Thị T3 phải 

chấm dứt hành vi chiếm giữ, di dờ    ng r o trên đất và trả lạ    o     đồng 

nguyên đơn quyền sử dụng diện tích khoảng 46,55m
2
 đất thuộc khu vực thôn H, 

xã G, huyện T (Theo mảnh ch n  l    u đất ngày 21/02/2021 do Văn p òng Đ1 

chi nhánh T8 thực hiện) để     đồng nguyên đơn sử dụng phần đất tranh chấp 

l m đ ờng đ  v o đất củ      đồng nguyên đơn v  yêu  ầu hủy một phần giấy 

chứng nhận g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng đất số S.381291   ấp ng y 

14/6/2001 m ng tên Hộ Nguyễn Xu n T2 đã  ấp   o  ộ ông T2 đố  vớ  p ần 

  ện tí   đất p ả  trả. Bở  vì: 

Vợ   ồng ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn T ị T l   n  rể v    ị ruột  ủ  

ông Nguyễn Xu n T2, còn ông Nguyễn Văn T1 l  em ruột  ủ  ông ông Đ. 

K oảng năm 1991  vợ   ồng ông Đ, bà T đến t ôn H  xã     uyện T s n  sống  

 ó n ận   uyển n  ợng  ủ  g   đìn  ông L t ử  đất rẫy số 39  tờ bản đồ số 14 

xã G. Cũng v o  ùng t ờ  đ ểm n y t ì g   đìn  ông T2, bà T3 đến ở trên t ử  

đất số 40  tờ bản đồ số 14 l ền  ề. Do t ử  đất số 39 nằm ở p í  s u t ử  đất số 

40 nên   oảng năm 1992  vợ   ồng ông Đ  ó m ợn tạm g   đình ông T2 p ần 

đất   oảng 2m ng ng g  p vớ  đ ờng lớn     ều s u   oảng  ơn 27m để l m 

 on đ ờng đ  v o đất. Đ ợ    oảng 1 năm t ì ông T2   ông   o sử  ụng  on 

đ ờng n y nữ  m  r o lạ  nên buộ  g   đìn  ông Đ vớ  5  ộ      l  ông Nguyễn 

Văn N2 (đất  ủ  ông T1   ện n y)  ông Đặng Quố  H, ông Trần N3, ông Đặng 

Quố  T6 và ông Tr ơng L1 p ả  t ỏ  t uận n ận   uyển n  ợng lạ   ủ  g   

đìn  b  Trần T ị B p ần đất  ó    ều ng ng   oảng 2m     ều      ũng  ơn 

27m để l m đ ờng đ  v o p í  trong   on đ ờng n y  ó m ơng   oảng 1m để 

t o t n ớ . B n đầu      ộ  ùng n  u l m một   y  ầu gỗ để bắt qu  m ơng 

n ớ  n y  s u đó đến   oảng năm 1995 g   đìn  ông Đ mớ  l m một   y  ầu bê 

tông t  y t ế   o   y  ầu gỗ đã  ỏng. Đến năm 1996  ông T1 mu  đất  ủ  g   

đìn  ông N2 và t ỏ  t uận  o n đổ    o b  B 1m ng ng để mở rộng  on đ ờng 

r  l    oảng 3m từ đầu đ ờng lớn v o. Từ   oảng năm 1995 trở đ        ộ g   

đìn  sử  ụng  on đ ờng n y ổn địn     ông xảy r  tr n    ấp gì vớ    .  

Cũng   oảng năm 1992      m ợn đất ông Nguyễn Xu n T2 để l m đ ờng 

đ  r  đ ờng lớn t ì g   đìn  ông Nguyễn Văn Đ  òn mở một  on đ ờng      

qu  đất  ủ  ông Đ, ông T7, ông N3, ông H  g  p đất v o n   ông T6, ông L1 

n  ng l  đ ờng  ụt        ó   ớng mở r  đ ờng lớn n   b y g ờ vì   ớng mở 
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r  đ ờng lớn l  đất  ủ  ông T2 b o bọ       đ ợ  mở. K oảng năm 1995  ông 

Đ l m xóm tr ởng nên  ó vận động ông T2   ến đất để mở  on đ ờng đ  qu  

t ử  đất số 40 v  41     ều ng ng   oảng 6m để nố  vớ   on đ ờng đã mở vòng 

qu  đất  ủ  ông Đ đ  v o đất ông T6, ông L1 để t uận t ện   o v ệ   éo đ ện. Từ 

đó trở đ  t ì g   đìn  ông L1, ông H, ông T6 sử  ụng  on đ ờng n y để r  đ ờng 

lớn   òn  on đ ờng mu  đất  ủ  b  B t ì      òn g   đìn  ông Đ vớ  g   đìn  

ông T1 sử  ụng. Đến năm 1999     đ ợ  N   n ớ   ấp g ấy   ứng n ận quyền 

sử  ụng đất t ì g   đìn  ông Đ, ông T2, bà B... đều  ó t ể   ện vị trí  on đ ờng 

từ đ ờng lớn v o đất g   đìn  ông Đ, ông T1; g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng 

đất  ủ  b  B  ũng  ó t ể   ện  on đ ờng n y n  ng   ện n y ông T2 ngang 

n  ên   o rằng đó l  đất  ủ  ông T2    ông   o g   đìn  ông Đ v  g   đìn  ông 

T1 sử  ụng  on đ ờng n y nữ   từ đó  ẫn đến tr n    ấp. 

Ngày 01/3/2024, ông Nguyễn Văn Đ trìn  b y x n r t p ần   ở    ện yêu 

 ầu  ủy một p ần g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng đất số S.381291   ấp ng y 

14/6/2001 m ng tên Hộ Nguyễn Xu n T2 đã  ấp   o  ộ ông T2 đố  vớ  p ần 

  ện tí   đất p ả  trả.  

Đố  vớ        oản     p í tố tụng m  nguyên đơn đã tạm     trong quá 

trìn  g ả  quyết vụ  n t ì ông Nguyễn Văn Đ yêu  ầu g ả  quyết t eo quy địn  

 ủ  p  p luật.  

- Bị đơn ông Nguyễn Xuân T2, bà Phan Thị T3 trình bày: 

Vợ   ồng ông Nguyễn Xu n T2, bà P  n T ị T3 gọ  ông Nguyễn Văn Đ, 

bà Nguyễn T ị T l   n  rể    ị g  . Vợ   ồng ông Đ, bà T3   ông đồng   vớ  

yêu  ầu   ở    ện  ủ      nguyên đơn v    ông  ó yêu  ầu p ản tố trong vụ  n.  

K oảng năm 1991  vợ   ồng ông Nguyễn Xu n T2, bà P  n T ị T3 đến ở 

tạ  Thôn H, xã G   ó n ận   uyển n  ợng  ủ  ông L ơng L t ử  đất số 40  tờ 

bản đồ số 14  t ử  đất  ó vị trí g  p mặt t ền đ ờng t ôn xóm. Sử  ụng đến năm 

1998 đ ợ  N   n ớ   ấp g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng đất. Cũng trong t ờ  

g  n năm 1991       ộ   n  ó đất ở p í  trong l  b  Đặng T ị N1, ông Đặng 

Quố  T6 và ông Tr ơng K ắ  L1 để đ  từ đ ờng t ôn xóm v o đất t ì  ó t ỏ  

t uận n ận   uyển n  ợng  ủ  b  Trần T ị B   ện tí   đất   oảng 2 mét ng ng 

mặt t ền đ ờng t ôn xóm để l m  on đ ờng đ . Vị trí  on đ ờng n y đ ợ  ngăn 

     vớ  đất  ủ  b  B l    ng r o trồng bằng   y x   ừ   ện n y vẫn  òn; r êng 

v ệ       ộ  ó  o n đổ  đất vớ  b  B   y   ông t ì vợ   ồng ông T2 không rõ. 

S u đó  trong qu  trìn  sử  ụng đất t ì g   đìn  b  B x y    n t ờng r o lấn r  

  ện tí   đất l m đ ờng  b o r  ngo    ả   ng x   ừ nên  on đ ờng      òn lạ  

  oảng trên   ớ  1 mét ng ng. S u     ông Nguyễn Văn T1 n ận   uyển 
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n  ợng quyền sử  ụng đất ở p í  trong v  đ ợ  N   n ớ   ấp g ấy   ứng n ận 

quyền sử  ụng đất t ì  ũng     t ể   ện  ó  on đ ờng từ đ ờng t ôn xóm v o  

   ều ng ng 2 mét   ứ   ông p ả  đến 3 mét n   vợ   ồng ông Đ trình bày. Khi 

g   đìn  ông T2 p  t   ện ông Đ x y  ống g  p vớ  đầu đ ờng t ôn xóm lấn qu  

đất t uộ  quyền sử  ụng  ủ  ông T2 thì ông T2 ngăn  ản    ông   o t ếp tụ  t   

 ông. Từ         bên xảy r  tr n    ấp t ì ông T2 mớ  trồng trụ bê tông v   éo 

  y  ẽm g   l m   ng r o p  n r n  vớ    ện tí   đất l m  on đ ờng   ứ   ông 

p ả  ông T2 r o để    ếm đất. Kết quả đo đạ    ện n y   o t ấy g   đìn  b  B sử 

 ụng đất v ợt r  ngo   r n  g ớ  đ ợ   ấp g ấy   ứng n ận   ộng vớ  p ần   ện 

tí    òn lạ  s u     ông T2 đã r o t ì đủ vớ    ện tí   2 mét ng ng đã  ấp sổ   o 

ông T1. Do vậy g   đìn  ông T2   ông lấn    ếm đất l m  on đ ờng  ủ  ông 

T1, ông Đ và bà T.      

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

*Bà Trần T ị B trình bày: K oảng năm 1993  g   đìn  b  Trần T ị B 

  uyển n  ợng   o vợ   ồng ông Nguyễn Văn Đ v    oảng 5  ộ   n        ện 

tí   đất   oảng 2 mét ng ng        oảng 27 mét để      ộ l m đ ờng đ  từ 

đ ờng t ôn xóm v o đất  ủ  mìn . S u đó g ữ  b  B vớ  ông Nguyễn Văn T1 có 

 o n đổ  đất   o n  u để mở rộng  on đ ờng v o đất ông T1, ông T2 r    oảng 

3 mét       ộ sử  ụng  on đ ờng n y ổn địn     ông xảy r  tr n    ấp gì. Tuy 

n  ên  v ệ    uyển n  ợng v   o n đổ  đất t ì   ông  ó t   l ệu  văn bản n o t ể 

  ện. K     ín  quyền  ó   ủ tr ờng l m đ ờng bê tông t ôn xóm t ì g   đìn  

bà B  ũng t ến   n  x y t ờng r o ở p í  ngo     ng x   ừ  ngăn      đất  ủ  

g   đìn  vớ  p ần đất l m đ ờng vì n ớ  m   t  ờng tr n v o n  ;     l m 

t ờng r o t ì   ông  ó     ó     ến   y tr n    ấp gì vớ  g   đìn  b  B. Bà B 

x   địn  sử  ụng đất ổn địn     ông lấn    ếm   ện tí   đất l m  on đ ờng; 

v ệ  g   đìn  ông T2 r o đất  ngăn  ản      ộ   n bên trong sử  ụng  on đ ờng 

l    ông p ù  ợp. B  B   ông  ó yêu  ầu độ  lập gì vớ      đ ơng sự trong vụ 

án. 

* Anh Nguyễn Xu n D, anh Nguyễn Xu n T5    ị Nguyễn T ị Yến N và 

anh Nguyễn Xu n T4 đều trìn  b y: C   đ ơng sự l   on  ủ  ông Nguyễn Xu n 

T2, bà P  n T ị T3  l  t  n  v ên sử  ụng đất trong  ộ g   đìn  ông T2. D ện 

tí   đất tr n    ấp trong vụ  n l  t   sản   ung  ủ   ộ g   đìn   v ệ  tr n    ấp 

 ó l ên qu n đến quyền lợ   ủ      đ ơng sự nên     đ ơng sự t ống n ất vớ    

  ến  ủ  ông T2, bà T3 trong vụ  n    ông bổ sung v   ũng   ông  ó yêu  ầu 

độ  lập vớ      đ ơng sự trong vụ  n. 

- Những chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án: 
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* Nguyên đơn cung cấp: Bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, giấy ủy quyền, biên bản hòa giải tranh chấp đất đ    ủa UBND xã G, 

02 hình chụp hiện trạng đất tranh chấp  đơn đề nghị giải quyết, bản sao chứng 

minh n  n   n  đơn x   n ận sổ đỏ đã t ế chấp  đơn đề nghị và bản tự khai. 

* Bị đơn  ung  ấp: Bản s o g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng đất  đơn x n 

trìn  b y  sơ đồ bản vẽ t ử  đất  bản t ống  ê   n  s     g ấy b n đất v  02 b ên 

bản  ò  g ả  tr n    ấp đất đ    ủ  UBND xã G. 

* Ng ờ   ó quyền lợ   ng ĩ  vụ l ên qu n b  Trần T ị B  ung  ấp: Bản tự 

      g ấy   ứng tử  bản s o g ấy   ứng   ứng n ận quyền sử  ụng đất  sổ  ộ 

  ẩu v    ứng m n  n  n   n. 

* Ng ờ   ó quyền lợ   ng ĩ  vụ l ên qu n  n  Nguyễn Xu n D, anh Nguyễn 

Xuân T5    ị Nguyễn T ị Yến N và anh Nguyễn Xu n T4  ung  ấp: Bản s o 

 ăn   ớ   ông   n  đơn trìn  b y     ến v  x n xét xử vắng mặt. 

* Các tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập: Biên bản ghi lời khai của ông 

Đ bà T, ông T2 bà T3, bà B, ông Đặng Quốc T6, bà Đặng Thị N1; biên bản 

thẩm định tại chỗ; bản vẽ sơ đồ trích lục hiện trạng đất tranh chấp;  ông văn trả 

lời của UBND huyện T và biên bản định giá tài sản.  

* Quá trình tố tụng  ũng n   tạ  p  ên Tò   nguyên đơn – ông Nguyễn Văn 

Đ đều trìn  b y x n r t yêu  ầu  ủy một p ần g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng 

đất số S.381291   ấp ng y 14/6/2001 m ng tên Hộ Nguyễn Xu n T2 đã  ấp   o 

 ộ ông T2 đố  vớ  p ần   ện tí   đất tr n    ấp. Hộ  đồng xét xử n ận t ấy yêu 

 ầu x n r t một p ần yêu  ầu   ở    ện  ủ  ông Đ l  tự nguyện nên   ấp n ận 

v  đìn      xét xử đố  vớ  p ần yêu  ầu ông Đ đã r t l  p ù  ợp vớ    oản 2 

Đ ều 244 Bộ luật Tố tụng   n sự năm 2015. 

- Về yêu cầu giải quyết chi phí tố tụng trong vụ án: Tạ  p  ên Tò   nguyên 

đơn ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn T ị T yêu  ầu g ả  quyết t eo quy địn   ủ  

p  p luật   oản     p í tố tụng m  nguyên đơn đã tạm     trong qu  trìn  g ả  

quyết vụ  n. Hộ  đồng xét xử n ận t ấy yêu  ầu   ở    ện  ủ  ông Đ, bà T và 

ông T1   ông đ ợ    ấp n ận nên  ần buộ      đồng nguyên đơn p ả   ó ng ĩ  

vụ   ịu to n bộ         p í về t ẩm địn   đo đạ  v  địn  g   l  p ù  ợp vớ  quy 

địn  tạ      Đ ều 157 v  165 Bộ luật Tố tụng   n sự. Số t ền     p í tạm ứng 

nguyên đơn đã nộp vừ  đủ vớ  số t ền     p í tố tụng nên   ông p ả  nộp t êm.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 34/2024/DS-ST ngày 16/7/2024 của Toà án 

nhân dân huyện Tánh Linh đã quyết định: 

 ă   ứ và : 
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1. K oản 2 Đ ều 26;   oản 1 Đ ều 35    oản 1 Đ ều 39;     Đ ều 147  157  

165, 203, 227  228  229 v    oản 2 Đ ều 244 Bộ luật Tố tụng   n sự;  

2. Các Đ ều 163  164    oản 1 Đ ều 166  ủ  Bộ luật   n sự năm 2015. 

3. Đ ểm đ    oản 1 Đ ều 12    oản 3 Đ ều 26 v  đ ểm a, khoản 2 Đ ều 27 

Ng ị quyết 326/2016/UBNTVQH14 ng y 30/12/2016  ủ  Ủy B n T  ờng vụ 

Q; 

 uyê  xử:  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu   ở    ện  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đ, 

bà Nguyễn T ị T và ông Nguyễn Văn T1; về v ệ  buộ  vợ   ồng ông Nguyễn 

Xuân T2, bà P  n T ị T3 p ả    ấm  ứt   n  v     ếm g ữ      ờ    ng 

r o...trên đất  trả lạ  quyền sử  ụng   ện tí   46,55m
2
 đất thuộc khu vực thôn H, 

xã G, huyện T (Theo mảnh ch n  l    u đất ngày 21/02/2021 do Văn p òng Đ1 

chi nhánh T8 thực hiện) để     đồng nguyên đơn l m đ ờng đ  v o đất. 

2. Đìn      xét xử đố  vớ  yêu  ầu  ủy một p ần g ấy   ứng n ận quyền sử 

 ụng đất số S.381291   ấp ng y 14/6/2001 m ng tên Hộ Nguyễn Xu n T2  ủ  

nguyên đơn – ông Nguyễn Văn Đ. 

3. Về     p í tố tụng: Buộ  ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn T ị T và ông 

Nguyễn Văn T1 p ả    ịu to n bộ       oản     p í tố tụng. Trừ v o t ền tạm 

ứng     p í tố tụng đã nộp  nguyên đơn đã nộp đủ t ền     p í tố tụng. 

4. Về  n p í: M ễn nộp t ền  n p í DSST   o ông Nguyễn Văn Đ và bà 

Nguyễn T ị T. 

Buộ  ông Nguyễn Văn T1 p ả  nộp 300.000 đồng  n p í   n sự sơ t ẩm 

n  ng đ ợ  trừ v o số t ền 300.000 đồng tạm ứng  n p í sơ t ẩm đã nộp t eo 

b ên l   t u số 0004289  ng y 05/10/2020  ủ  C    ụ  T     n   n   n sự  uyện 

Tánh Linh. Ông T1 đã nộp đủ  n p í   n sự sơ t ẩm. 

5. Về quyền    ng   o  ủ      đ ơng sự.  

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

- Ng y 25/7/2024  nguyên đơn Ông Nguyễn Văn Đ kháng cáo toàn bộ bản 

 n sơ t ẩm số 34/2024/DS-ST ngày 16/7/2024 của Toà án nhân dân huyện Tánh 

Linh. Yêu cầu Tòa án phúc thẩm sửa bản  n sơ t ẩm t eo   ớng chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện củ      đồng nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo đề 

nghị sửa bản  n sơ t ẩm. 
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- Ý kiến tranh luận của bị đơn: Đề nghị y  n sơ t ẩm. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở g    đoạn phúc thẩm 

v  qu n đ ểm giải quyết vụ án: 

+ Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hộ  đồng xét xử đã 

thực hiện đ ng t eo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;     đ ơng sự tham 

gia tố tụng chấp   n  đ ng quyền v  ng ĩ  vụ t eo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

+ Về nội dung vụ án: Đề nghị Hộ  đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 1 

Đ ều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo củ  nguyên đơn  

giữ nguyên Bản án sơ t ẩm số 34/2024/DS-ST ngày 16/7/2024 của Toà án nhân 

dân huyện Tánh Linh.  

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến 

trình bày và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Nguyên đơn kháng cáo trong thời hạn  đ ng t ủ tục pháp luật quy định nên 

vụ  n đ ợc xem xét theo thủ tục phúc thẩm; 

Tò   n sơ t ẩm x   định quan hệ pháp luật tranh chấp và giải quyết l  đ ng 

quy định tại khoản 2 Đ ều 26; đ ểm a khoản 1 Đ ều 35; khoản 1 Đ ều 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo: 

[2.1] Trong qu  trìn  g ả  quyết nguyên đơn  bị đơn v      đ ơng sự trong 

vụ  n đều  ông n ận  ó  on đ ờng đ  từ đ ờng bê tông t ôn xóm v o đất  ủ  

g   đìn  ông Nguyễn Văn T1   on đ ờng đ   ó    ều ng ng 2m     ều     

  oảng 27m  p ần   ện tí   đất n y t uộ  t ử  đất số 32  tờ bản đồ số 158  g ấy 

  ứng n ận quyền sử  ụng đất số CH 420584  ng y 18/01/2018 m ng tên ông 

Nguyễn Văn T1 v    ện n y nguyên đơn đ ng tr n    ấp vớ  bị đơn.   

[2.2] Vợ   ồng ông Nguyễn Văn Đ   o rằng   oảng năm 1992  vợ   ồng 

ông Đ  ùng một số  ộ   n  o n đổ  đất   o b  B t êm 1m để mở rộng  on 

đ ờng t  n  3m ng ng. (Vợ   ồng ông Đ vớ  b  B t ừ  n ận n  ng   ông  ung 

 ấp đ ợ    ứng  ứ để   ứng m n  v ệ   o n đổ  n y).  
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 [2.3] Căn  ứ v o     t   l ệu    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ v  t eo lờ  trìn  b y 

 ủ      đ ơng sự  lờ        ủ  n ững ng ờ  l m   ứng; đố     ếu vớ      g ấy 

  ứng n ận quyền sử  ụng đất đã  ấp   o ông Nguyễn Văn T1, ông Phan Xuân 

S và ông Nguyễn Xu n T2; bản vẽ sơ đồ 299  ủ    u đất v   ết quả đo vẽ  ủ  

Chi nhánh Văn p òng Đ1 t ự    ện trong qu  trìn  g ả  quyết vụ  n t ì p ần 

  ện tí   đất  ó    ều ng ng mặt t ền đ ờng bê tông 2m l m đ ờng đ   t uộ  

t ử  đất số 32  tờ bản đồ số 158 đ ợ   ấp g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng đất 

cho ông Nguyễn Văn T1  ó vị trí p í  bắ  g  p vớ  đất  ủ   ộ ông Phan Xuân S, 

đ ng  o b  Trần T ị B quản l  sử  ụng v  p í  n m g  p vớ  đất  ủ   ộ g   đìn  

ông Nguyễn Xu n T2.  

 [2.4] Trong qu  trìn  g ả  quyết vụ  n      đ ơng sự đều x   địn  tr ớ  

đ y b  Trần T ị B  ó trồng một   ng   y x   ừ l m r n         y x   ừ lớn b  B 

đã x y t êm một   ng r o r  bên ngo    ọ  t eo   ng   y x   ừ. Kết quả xem 

xét t ẩm địn  tạ    ỗ v  đo đạ  trên t ự  đị    o t ấy   ện trạng trên   ện tí   

tr n    ấp đ ng n   trìn  b y  ủ      đ ơng sự. 

Tạ  p  ếu đo đạ     n  l  t ử  đất ng y 18/6/2025  ủ  C   n  n  Văn 

p òng Đ1 (nay là Chi nhánh Văn p òng Đ1) do ông Nguyễn Văn Đ yêu  ầu v  

    bên đ ơng sự      ẫn t ể   ện:  

- R n  g ớ  đ ểm tọ  độ số 3-18 và 5-20 do ông Nguyễn Văn Đ      ẫn.  

- R n  g ớ  đ ểm tọ  độ số 4-19 và 6-21 do ông Nguyễn Xu n T2      ẫn. 

X   địn    ện tí    ất đ ng  ó tr n    ấp l  49 6m
2
 (t uộ    ện tí   t ử  

đất số 37 đ ợ   ấp g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng đất   o ông Nguyễn Xu n 

T2).  

X   địn    ện tí    ất đ ng  ó tr n    ấp l  30 4m
2
 và 26,7m

2
 (t uộ    ện 

tí   t ử  đất số 32 tờ bản đồ số 158 đ ợ   ấp g ấy   ứng n ận quyền sử  ụng 

đất   o ông Nguyễn Văn T1)       

N   vậy   ết quả xem xét trên t ự  đị  v  đo đạ    o t ấy p ần   ện tí   

đất tr n    ấp l  49 6m
2
 nằm trong p ần   ện tí   đất đã đ ợ   ấp g ấy   ứng 

n ận quyền sử  ụng   o ông Nguyễn Xu n T2. Do đó    ông  ó  ăn  ứ để x   

địn  vợ   ồng ông T2, bà T3 r o   ắn  lấn    ếm quyền sử  ụng đất đã  ấp g ấy 

  ứng n ận   o ông T1.  

[3] Từ n ững p  n tí   trên. Xét t ấy   ấp sơ t ẩm x   địn  vợ   ồng ông 

Nguyễn Xu n T2, bà P  n T ị T3   ông  ó   n  v  lấn    ếm quyền sử  ụng 

đất  ủ      nguyên đơn l   ó  ăn  ứ. C   nguyên đơn   ở    ện  yêu  ầu Tò   n 

buộ  vợ   ồng ông T2, bà T3 p ả    ấm  ứt   n  v     ếm g ữ  trả lạ  quyền sử 
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 ụng   ện tí   đất tr n    ấp   o     nguyên đơn t eo Đ ều 163  164 v    oản 

1 Đ ều 166 Bộ luật D n sự năm 2015 l    ông  ó  ơ sở   ấp sơ t ẩm   ông 

  ấp n ận l   ó  ăn  ứ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Ông Nguyễn Văn Đ  ông n ận p  ếu đo đạ  

   n  l  t ử  đất ng y 18/6/2025  ủ  C   n  n  Văn p òng Đ1 (nay là Chi 

nhánh Văn p òng Đ1) l  đ ng t eo      ẫn  ủ  ông  ngoài các chứng cứ đã 

đ ợc xem xét tạ  p  ên tò  sơ t ẩm, ông Đ   ông đ   r  đ ợc chứng cứ để 

chứng minh việc kháng cáo của mình. 

[4] Từ những nhận định trên Hộ  đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo củ  nguyên đơn Ông Nguyễn Văn Đ; giữ nguyên bản án dân 

sự sơ t ẩm số 34/2024/DS-ST ngày 16/7/2024 của Toà án nhân dân huyện Tánh 

Linh, t nh Bình Thuận (nay là Toà án nhân dân khu vực 16, t n  L m Đồng), 

n       ến của Viện kiểm sát nhân dân t n  L m Đồng là phù hợp.  

[5] Về yêu  ầu g ả  quyết     p í tố tụng trong vụ  n: C   đồng nguyên đơn 

và ông Đ p ả   ó ng ĩ  vụ   ịu to n bộ         p í về t ẩm địn   đo đạ  v  địn  

g  . Số t ền     p í tạm ứng nguyên đơn v  ông Đ đã nộp đủ số t ền     p í tố 

tụng.  

[6] Những quyết định khác của bản  n sơ t ẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

 [7] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn 

Nguyễn Văn Đ không đ ợc chấp nhận, ông Nguyễn Văn Đ phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm. Tuy nhiên, ông Đ s n  năm 1958  tạ  t ờ  đ ểm xét xử đã trên 60 

tuổ ; nên đ ợ  m ễn nộp t ền p í   n sự p    t ẩm t eo đ ểm đ    oản 1 Đ ều 

12 Ng ị quyết 326/2016 về  n p í  lệ p í Tò   n. 

 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn  ứ khoản 1 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đ; 

giữ nguyên bản án dân sự sơ t ẩm số số 34/2024/DS-ST ngày 16/7/2024 của 

Toà án nhân dân huyện Tánh Linh, t nh Bình Thuận (nay là Toà án nhân dân 

khu vực 16, t n  L m Đồng). 

Căn  ứ: K oản 2 Đ ều 26;   oản 1 Đ ều 35    oản 1 Đ ều 39;     Đ ều 

147  157  165  203  227  228  229 v    oản 2 Đ ều 244 Bộ luật Tố tụng   n sự;  
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Các Đ ều 163  164    oản 1 Đ ều 166  ủ  Bộ luật   n sự năm 2015. 

Đ ểm đ    oản 1 Đ ều 12    oản 3 Đ ều 26 v  đ ểm a, khoản 2 Đ ều 27 

Ng ị quyết 326/2016/UBNTVQH14 ng y 30/12/2016  ủ  Ủy B n T  ờng vụ 

Q; 

Tuyên xử:  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu   ở    ện  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

Đ, bà Nguyễn T ị T và ông Nguyễn Văn T1; về v ệ  buộ  vợ   ồng ông 

Nguyễn Xu n T2, bà P  n T ị T3 p ả    ấm  ứt   n  v     ếm g ữ      ờ    ng 

r o...trên đất  trả lạ  quyền sử  ụng   ện tí   46,55m
2
 đất thuộc khu vực thôn H, 

xã G, huyện T (Theo mảnh ch n  l    u đất ngày 21/02/2021 do Văn p òng Đ1 

chi nhánh T8 thực hiện) để     đồng nguyên đơn l m đ ờng đ  v o đất. 

2. Đìn      xét xử đố  vớ  yêu  ầu  ủy một p ần g ấy   ứng n ận quyền 

sử  ụng đất số S.381291   ấp ng y 14/6/2001 m ng tên Hộ Nguyễn Xu n T2 

 ủ  nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đ. 

3. Về     p í tố tụng: Buộ  ông Nguyễn Văn Đ, bà Nguyễn T ị T và ông 

Nguyễn Văn T1 p ả    ịu to n bộ       oản     p í tố tụng. Trừ v o t ền tạm 

ứng     p í tố tụng đã nộp  nguyên đơn đã nộp đủ t ền     p í tố tụng. 

4. Về  n p í   n sự sơ t ẩm: ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn T ị T 

m ễn nộp t ền  n p í. 

Buộ  ông Nguyễn Văn T1 p ả  nộp 300.000 đồng  n p í   n sự sơ t ẩm 

n  ng đ ợ  trừ v o số t ền 300.000 đồng tạm ứng  n p í sơ t ẩm đã nộp t eo 

b ên l   t u số 0004289  ng y 05/10/2020  ủ  C    ụ  T     n   n   n sự  uyện 

Tánh Linh. Ông T1 đã nộp đủ  n p í   n sự sơ t ẩm. 

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: ông Nguyễn Văn Đ m ễn nộp t ền  n p í. 

6. Những quyết định khác của bản  n sơ t ẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(29/7/2025). 

Tr ờng hợp bản án, quyết địn  đ ợ  t     n  t eo quy định tạ  Đ ều 2 

Luật thi hành án dân sự t ì ng ờ  đ ợc thi hành án dân sự  ng ời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị   ỡng chế t     n   n t eo quy định tạ      Đ ều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu t     n   n đ ợc thực hiện t eo quy định 
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tạ  Đ ều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: TM.H    ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND t n  L m Đồng; THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TOÀ 
- TAND khu vực 16; 

- Phòng THADS khu vực 16; 

- C   đ ơng sự; 

- L u: Hồ sơ vụ án; Tòa DS; Tổ HCTP. 

 

  ê  ă   ô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


